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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình 

Sân vận động xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn 
                             

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN 
 

Căn cứ  Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 

của Chính phủ về quản lý dự chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị 

định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng 

quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và 

thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/7/2020 của HĐND huyện 

Triệu Sơn về việc hỗ trợ xây dựng các công trình cho các xã phấn đấu đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện; 

Căn cứ Quyết định số 6212/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND huyện 

Triệu Sơn về việc ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng các công trình cho các xã 

phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện; 

Theo đề nghị của các ông: Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Báo cáo 

kết quả thẩm định số 258/TĐ-KTHT ngày 20/11/2020; Chủ tịch UBND xã Hợp 

Tiến tại Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 12/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sân vận động xã 

Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên công trình: Sân vận động xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn.  

2. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.  

3. Địa điểm xây dựng: Xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 
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4. Chủ đầu tƣ: UBND xã Hợp Tiến. 

5. Giải pháp thiết kế: 

5.1. San nền:  

Sân vận động có tổng diện tích S= 7.227,02 m2, được san nền bằng đất, lu 

lèn độ chặt K≥0,90; cao độ san nền +11.8 m (bằng cao độ trung bình của tuyến 

đường bê tông xung quanh sân vận động). 

5.2. Sân khấu:  

Sân khấu có kích thước 9x16m, móng xây đá hộc VXM M75, dưới bê 

tông lót đá 4x6 M100 dày 10cm, phía trên xây gạch không nung dày 330mm 

VXM M50. Kết cấu sân từ dưới lên: Đất nền đầm chặt K≥0,90, bê tông đá 1x2 

M200 dày 10cm, mặt sân láng VXM M75 dày 2cm. Hai bên hông và mặt trước 

sân khấu được xây bậc tam cấp bằng gạch không nung VXM M50, mặt bậc láng 

VXM M75 dày 1,5cm. 

5.3. Cổng, tường rào:  

- Cổng: Rộng 6,0 m, cột cổng kích thước 0,6x0,6m cao 2,8m; trụ cổng 

bằng BTCT M250 đá 1x2, xây ốp trụ bằng gạch không nung VXM M50; trát 

VXM M75 dày 1,5cm, ốp đá granit. Cánh cổng dạng cửa đẩy bằng thép có bánh 

xe. 

- Tường rào: Tổng chiều dài L = 324,13m, cao 1,65m so với mặt sân hoàn 

thiện. Móng xây đá hộc VXM M75, dưới đệm bê tông lót M100 đá 4x6 dày 

10cm, giằng móng bằng BTCT M200 đá 1x2 kích thước 0,22x0,10m. Tường rào 

xây gạch bê tông đặc kích thước 6x10,5x22cm VXM M50, dày 110cm, cứ 3m 

bố trí 1 trụ kích thước 220x220mm, trát tường VXM M75 dày 1,5cm, tạo ô 

thoáng 0,12x1,0m. Toàn bộ tường rào quét vôi ve 3 lớp. 

5.4. Rãnh thoát nước:  

Tổng chiều dài L=201,95m; mặt cắt ngang hình chữ nhật kích thước 

bxh=0,4x0,4m; đáy rãnh BTXM M200 đá 1x2cm dày 0,1m; thành rãnh xây gạch 

bê tông đặc kích thước 6x10,5x22cm VXM M50, dày 220cm, trát mặt trong 

rãnh VXM M75 dày 1,5cm; tấm đan rãnh BTCT M200 kích thước 0,6x1,0m, 

dày 10cm. Toàn tuyến bố trí 4 hố ga.. 

6. Giá trị dự toán và nguồn vốn: 

6.1. Giá trị dự toán: 1.925.976.000 đ. 

(Một tỷ, chín trăm hai mươi lăm triệu, chín trăm bảy mươi sáu nghìn đồng) 

Trong đó: 

- Chi phí xây lắp 1.618.718.000 đ 

- Chi phí QLDA 48.297.000 đ 

- Chi phí TVĐTXD 140.813.000 đ 

- Chi phí khác 26.435.000 đ 

- Chi phí dự phòng 91.713.000 đ 

(có biểu chi tiết kèm theo) 



3 

6.2. Nguồn vốn: Vốn hỗ trợ từ ngân sách huyện theo Quyết định số 

6212/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND huyện Triệu Sơn, ngân sách xã và 

các nguồn vốn hợp pháp khác. 

7. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021. 

Điều 2. Giao UBND xã Hợp Tiến chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực 

hiện dự án theo đúng Luật Xây dựng và các quy định hiện hành của pháp luật. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế 

và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc kho bạc 

huyện; Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận : 
- Như điều 3 QĐ; 

- Lưu: VT, KTHT. 

CHỦ TỊCH 
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DỰ TOÁN 

CÔNG TRÌNH: SÂN VẬN ĐỘNG XÃ HỢP TIẾN, HUYỆN TRIỆU SƠN 

   
Đơn vị tính: đồng 

TT HẠNG MỤC CHI PHÍ 
GIÁ TRỊ 

TRƢỚC THUẾ 
THUẾ VAT 

GIÁ TRỊ SAU 

THUẾ 

I CHI PHÍ XÂY DỰNG 1.471.561.818 147.156.182 1.618.718.000 

1 San nền 733.587.273 73.358.727 806.946.000 

2 Rãnh thoát nước 138.397.273 13.839.727 152.237.000 

3 Cổng, tường rào, sân khấu 599.577.273 59.957.727 659.535.000 

II CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN 48.296.659   48.296.659 

III 
CHI PHÍ TƢ VẤN ĐẦU TƢ 

XÂY DỰNG 
128.011.783 12.801.178 140.812.962 

1 Khảo sát địa hình 9.500.000 950.000 10.450.000 

2 Lập Báo cáo KT-KT 63.813.831 6.381.383 70.195.214 

3 
Lập HSMT và đánh giá HSDT 

gói thầu xây lắp 
6.357.147 635.715 6.992.862 

4 Giám sát thi công xây dựng 48.340.806 4.834.081 53.174.886 

IV CHI PHÍ KHÁC 24.674.066 1.760.892 26.434.958 

1 Thẩm định báo cáo KT-KT 365.935   365.935 

2 
Thẩm định HSMT và kết quả 

LCNT 
1.471.562   1.471.562 

3 Thẩm tra phê duyệt quyết toán 5.227.648   5.227.648 

4 Kiểm toán 17.608.921 1.760.892 19.369.813 

V CHI PHÍ DỰ PHÒNG 83.627.216 8.085.913 91.713.129 

  TỔNG CỘNG 1.756.171.543 169.804.165 1.925.975.708 

  LÀM TRÒN     1.925.976.000   

Một tỷ, chín trăm hai mươi lăm triệu, chín trăm bảy mươi sáu nghìn đồng ./. 
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